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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 23 

1. Điền dấu (> ; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm:                          

59 … 70 30 … 35 43 … 39 

65 … 65 35 … 37 27 .... 29 

76 … 67 30 … 37 49 … 57 

90 … 99 88 … 79 35 … 30 

2. Điền dấu (>; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm:  

a) 9 …… 18 

    27 …… 25 

b) 32 + 2 …… 35 

     40 + 4 …… 44 

c) 70 – 30 …… 30 + 10 

    50 + 40 …… 20 + 60  

3. a) Viết các số 28, 22, 34, 37, 31 theo thứ tự từ bé đến lớn: 

 ........................................................................................................................  

   b) Viết các số 54, 61, 49 ,85 ,78 theo thứ tự từ lớn đến bé: 

 ........................................................................................................................  

4. Khoanh vào số bé nhất: 

     a)   27        ,        46       ,       88       ,        95       ,          70  

     b)   49        ,        46       ,       48       ,        43       ,          44 

5. Khoanh vào số lớn nhất: 

     a)   43        ,        28       ,       51       ,        32       ,          23 

     b)   73        ,        77       ,       70       ,        78       ,          75 

6. Nối ô trống với số thích hợp: 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Điền dấu (> ; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm:                          

59 < 70 30 < 35 43 > 39 

65 = 65 35 < 37 27 < 29 

76 > 67 30 < 37 49 < 57 

90 < 99 88 > 79 35 > 30 

2. Điền dấu (>; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm:  

a) 9 < 18 

    27 > 25 

b) 32 + 2 < 35 

     40 + 4 = 44 

c) 70 – 30 = 30 + 10 

    50 + 40 > 20 + 60  

3. a) Viết các số 28, 22, 34, 37, 31 theo thứ tự từ bé đến lớn: 

22 ; 28 ; 31 ; 24 ; 37 

   b) Viết các số 54, 61, 49 ,85 ,78 theo thứ tự từ lớn đến bé: 

85 ; 78 ; 61 ; 54 ; 49 

4. Khoanh vào số bé nhất: 

     a)   27        ,        46       ,       88       ,        95       ,          70  

     b)   49        ,        46       ,       48       ,        43       ,          44 

5. Khoanh vào số lớn nhất: 

     a)   43        ,        28       ,       51       ,        32       ,          23 

     b)   73        ,        77       ,       70       ,        78       ,          75 

6. Nối ô trống với số thích hợp: 

 

    

 

                                                               

 

 

 

 

60 79 94 92 85 

82 89 73 88 90 

< 90 > 85 


